	ĐẠI HỌC HUẾ

PHÂN HIỆU ĐHH TẠI QUẢNG TRỊ


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




                                                                                  Đông Hà, ngày 13 tháng 12 năm 2017
PHƯƠNG ÁN XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP CHO SINH VIÊN KHÓA TUYỂN SINH TỪ 2015 NGÀNH QTDVDL & LH
HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2017 - 2018
1. Nguồn kinh phí trích từ 8% tổng học phí đã thu được
	TT
	Lớp
	Tổng học phí thu được
	Trích 8%HP cho HBKKHT

	1. 
	QTDVDL&LH K49
	20 x 4.525.000
	90.500.000
	7.240.000

	2. 
	QTDVDL&LH K50
	3 x 4.240.000
	12.720.000
	1.017.600

	3. 
	QTDVDL&LH K51
	4 x 406.000
	16.240.000
	1.299.200

	Cộng
	
	119.460.000
	9.556.800


2. Danh sách SV đủ điều kiện dự xét học bổng KKHT
2.1 . Đối với học kỳ đầu của khóa học

	TT
	Họ và tên
	Lớp
	Xếp loại học tập

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Điểm TBC
	Xếp loại

	1 
	Phạm Thị 
	Hạnh
	QTDVDL&LH K51
	7.1
	Khá

	2 
	Hoàng Mạnh
	Hùng
	QTDVDL&LH K51
	5.4
	Khá

	3 
	Trần Thị Quỳnh 
	Hoa
	QTDVDL&LH K51
	5.3
	Khá

	4 
	Ngô Quang 
	Hùng
	QTDVDL&LH K51
	5.0
	Khá


 2.1 Đối với các học kỳ tiếp theo

	TT
	Họ và tên
	Lớp
	Xếp loại học tập
	Xếp loại rèn luyện

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Điểm TBC
	Xếp loại
	Điểm
	Xếp loại

	5 
	Trần Thị
	Mận
	QTDVDL&LH K49
	8.9
	Giỏi
	96
	Xuất sắc

	6 
	Nguyễn Thị Phương
	Hoa
	QTDVDL&LH K49
	8.5
	Giỏi
	89
	Tốt

	7 
	Nguyễn Thị
	Huyền
	QTDVDL&LH K49
	8.5
	Giỏi
	83
	Tốt

	8 
	Đặng Thị Thu
	Sương
	QTDVDL&LH K49
	8.3
	Giỏi
	81
	Tốt

	9 
	Nguyễn Văn Tấn
	Hải
	QTDVDL&LH K49
	8.1
	Giỏi
	89
	Tốt

	10 
	Trương Thị Thùy
	Trang
	QTDVDL&LH K49
	8.0
	Giỏi
	81
	Tốt

	11 
	Võ Thị Mỹ
	Duyên
	QTDVDL&LH K49
	8.0
	Giỏi
	85
	Tốt

	12 
	Hoàng Trọng
	Thủy
	QTDVDL&LH K49
	8.0
	Giỏi
	82
	Tốt

	13 
	Trương Thị Tuyết
	Băng
	QTDVDL&LH K49
	8.0
	Giỏi
	82
	Tốt

	14 
	Trương Thị Hồng
	Ngọc
	QTDVDL&LH K49
	8.0
	Giỏi
	87
	Tốt

	15 
	Nguyễn Thị Phương
	Thảo
	QTDVDL&LH K49
	7.9
	Khá
	85
	Tốt

	16 
	Nguyễn Quang
	Huy
	QTDVDL&LH K49
	7.9
	Khá
	95
	Xuất sắc

	17 
	Hoàng Thị
	Dung
	QTDVDL&LH K49
	7.8
	Khá
	87
	Tốt

	18 
	Trần Thị Ngọc
	Ánh
	QTDVDL&LH K49
	7.8
	Khá
	85
	Tốt

	19 
	Phùng Thị Thanh
	Tâm
	QTDVDL&LH K49
	7.8
	Khá
	85
	Tốt

	20 
	Lê Quang
	Chung
	QTDVDL&LH K49
	7.7
	Khá
	85
	Tốt

	21 
	Lê Nhật
	Tuấn
	QTDVDL&LH K49
	7.7
	Khá
	88
	Tốt

	22 
	Lê Nữ Diễm
	Châu
	QTDVDL&LH K49
	7.7
	Khá
	85
	Tốt

	23 
	Phan Thị Phương
	Nhung
	QTDVDL&LH K49
	7.7
	Khá
	86
	Tốt

	24 
	Lê Nữ Diễm
	Quỳnh
	QTDVDL&LH K49
	7.6
	Khá
	85
	Tốt


(Danh sách này có 24  sinh viên)
Trong đó:- 10 sinh viên xếp loại Giỏi;

                - 14 sinh viên xếp loại Khá.
     

3. Phương án xét HBKKHT


- Theo quyết đinh của Đại học Huế, sinh viên từ khóa tuyển sinh năm 2015 thì kỳ I lấy điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia để xét học bổng, kể từ học kỳ II trở đi, lấy kết quả học kỳ trước để xét, cấp học bổng cho kỳ sau. 
- Xét theo tỉ lệ số tiền được trích từ 8% học phí đã thu được từ các lớp; tính quĩ HB theo nhóm ngành; điều chỉnh số suất học bổng giữa các lớp theo tổng trích kinh phí của các lớp


- Xét theo tiêu chí điểm học tập từ cao xuống thấp. Nếu có các trường hợp điểm TBC học tập bằng nhau thì ưu tiên SV có điểm rèn luyện cao hơn và SV tham gia BCS lớp, BCH CĐ và BCH Đoàn Phân hiệu.


- Theo định mức xếp loại học bổng KKHT bậc đại học hệ chính qui (kèm theo Quyết định số 1336/QĐ - ĐHH này 18/10/2016), Khoa Du Lịch có các mức thưởng như sau: SV Khá: 870.000đ/tháng; SV Giỏi: 1.087.500đ/tháng; SV Xuất sắc 1.305.000đ/tháng
- Phối hợp các tiêu chí trên, căn cứ danh sách SV đủ điều kiện xét và số tiền có được, phương án xét  như sau: 




01 SV Giỏi      x   1.087.500đ /tháng  x 5 tháng   =  5.437.500đ
                                  0 SV Khá     x   870.000đ/tháng   x 5 tháng      = 4.350.000đ
        Cộng chi học bổng HKI năm học 2017 - 2018 : 9.787.500đ
Tổng quỹ HB HKI năm học 2017-2018 và quỹ HB HKII năm học 2016-2017 còn dư là: 9.556.800đ + 4.763.100đ = 14.319.900đ
=>Quỹ HB HKI 2017-2018 sau khi chi còn dư là : = 14.319.900đ - 9.787.500đ= 4.532.400đ.
Số tiền 4.532.400đ (chưa đủ một suất giỏi) này đề nghị chuyển sang quỹ khen thưởng HK II năm học 2017-2018.


 4. Danh sách SV được đề nghị thưởng học bổng KKHT

	TT
	Họ và tên
	Lớp
	Kết quả học tập
	Xếp loại RL
	Xếp loại HB
	Mức thưởng HB

	
	
	
	TBC
	Xếp loại
	
	
	

	1.
	Trần Thị
	Mận
	QTDVDL&LH K49
	8.8
	Giỏi
	Xuất sắc
	Giỏi
	5.437.500đ

	2.
	Phạm Thị 
	Hạnh
	QTDVDL&LH K51
	7.1
	Khá
	
	Khá
	4.350.000đ

	Cộng:
	9.787.500đ


Trên đây là phương án xét thưởng học bổng khuyến khích học tập HKI, năm học 2017 - 2018 đối với SV khóa tuyển sinh từ năm 2015 ngành QTDVDL & LH của Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị.


Kính trình Hội đồng xét duyệt.

               CHỦ TỊCH HĐHB                                                      THƯỜNG TRỰC HĐHB

                      GIÁM ĐỐC                                                          

     TRƯƠNG CHÍ HIẾU                                            
           VŨ TRUNG KIÊN
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	Số:      /QĐ-PHQT
	                   Đông Hà, ngày 13 tháng 12 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính qui 

Học kì I, năm học 2017 - 2018




GIÁM ĐỐC PHÂN HIỆU ĐHH TẠI QUẢNG TRỊ

Căn cứ Quyết định số 2155/QĐ-BGD&ĐT ngày 03 tháng 5 năm 2006 của Bộ GD & ĐT về việc thành lập Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị; 
Căn cứ Quyết định số 1389/QĐ-ĐHH ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Huế, các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc;

Căn cứ Quyết định số 1336/QĐ - ĐHH ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính qui trong các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Huế; 
Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên trong học kì II, năm học 2016 - 2017;

Xét đề nghị của P.Trưởng phòng Đào tạo - KHCN và kết quả họp Hội đồng xét học bổng,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cấp học bổng khuyến khích học tập cho 02 sinh viên, trong đó 01 sinh viên Giỏi và 01 sinh viên Khá trong học kì I, năm học 2017 – 2018 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Các ông (bà) Trưởng phòng Đào tạo - KHCN, Tổ chức - Hành chính và các cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                                GIÁM ĐỐC
- Như Điều 2;                                                                                         

- Lưu: VT, ĐT- KHCN.
                                                                                                                   TS.TRƯƠNG CHÍ HIẾU
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DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC THƯỞNG HỌC BỔNG KKHT 

Học kì I, năm học 2017- 2018
(Kèm theo quyết định Số:      /QĐ-PHQT)
	TT
	Họ và tên
	Lớp
	Kết quả học tập
	Xếp loại RL
	Xếp loại HB
	Mức thưởng HB

	
	
	
	TBC
	Xếp loại
	
	
	

	1
	Trần Thị
	Mận
	QTDVDL&LH K49
	8.8
	Giỏi
	Xuất sắc
	Giỏi
	5.437.500đ

	2.
	Phạm Thị 
	Hạnh
	QTDVDL&LH K51
	7.1
	Khá
	
	Khá
	4.350.000đ

	
	
	Tổng cộng:
	9.787.500đ


(Danh sách này có 02 sinh viên)./.
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DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KKHT 

Học kì I, năm học 2017 - 2018
(Kèm theo quyết định Số:      /QĐ-PHQT)

	TT
	Họ và tên
	Lớp
	Xếp loại HB
	Số tiền
	Kí nhận

	1
	Trần Thị
	Mận
	QTDVDL&LH K49
	Giỏi
	5.437.500đ
	

	2.
	Phạm Thị 
	Hạnh
	QTDVDL&LH K51
	Khá
	4.350.000đ
	

	Tổng cộng:
	9.787.500đ
	


Danh sách này có 02 sinh viên, nhận số tiền 9.787.500đồng./.

                                                                                        Đông Hà, ngày     tháng   năm 2017
GIÁM ĐỐC                                  KẾ TOÁN TRƯỞNG                            THỦ QUỸ
TS. TRƯƠNG CHÍ HIẾU              THS. HOÀNG THỊ PHƯƠNG                ……………………..

